
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT ST

0108745713

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết:  - Sản xuất gỗ lạng, ván mỏng và các loại ván, tấm 
mỏng bằng gỗ tương tự; 
- Sản xuất gỗ mảnh hoặc gỗ thớ; 
- Sản xuất gỗ dán mỏng, gỗ trang trí ván mỏng.

1621

2. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

3. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

4. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

5. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác
Chi tiết: - Sản xuất vòi và van công nghiệp, bao gồm van điều 
chỉnh và vòi thông; 
- Sản xuất vòi và van vệ sinh; 
- Sản xuất vòi và van làm nóng;

2813

6. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: sản xuất giá, kệ

3100(Chính)

7. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: Sửa chữa dây, đòn bẩy, buồm, mái che.

3319

8. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

9. Lắp đặt hệ thống điện 4321

10. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thang máy, thang cuốn, cửa cuốn, 
cửa tự động.

4329

11. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 
SẢN XUẤT ST
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ST TRADING AND SERVICE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: ST TRADING AND SERVICE

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

13. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(Trừ Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động)

4659

15. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, chì thỏi (trừ phế thải kim loại).

4662

16. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn gỗ cây, tre, nứa;
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;
- Bán buôn sơn và véc ni;
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn.

4663

17. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

18. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự
- Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, 
mây và vật liệu tết bện;
 - Bán lẻ thiết bị gia dụng.

4759

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

20. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

21. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi)

5210

22. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: - Xếp hàng hóa hoặc hành lý của hành khách lên 
phương tiện vận tải hoặc dỡ hàng hóa hoặc hành lý của hành 
khách từ phương tiện vận tải;
- Bốc vác hàng hóa.

5224

23. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, 
giầy, đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa 
thời trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;
 - Hoạt động trang trí nội thất, ngoại thất

7410

24. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
Chi tiết: Lắp đặt, sửa chữa, làm lại và điều chỉnh thiết bị cơ khí 
hoặc điện tử, bộ phận khóa điện, két an toàn.

8020

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(Điều 28 – Luật thương mại số 36/2005/QH11)

8299
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1.500.000.000 VNĐ

26. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: - Sản xuất kinh doanh máy và thiết bị nâng hạ; 
- Sản xuất Tole định hình mạ mầu, mạ kẽm; 
- Sản xuất, chế tạo lắp đặt các máy và thiết bị đơn lẻ, dây 
chuyền thiết bị đồng bộ và dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực 
công nghiệp.

2829

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 036088000784

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đông Vinh, Xã Yên Lương, Huyện ý Yên, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tòa Tứ Hiệp Plaza, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

LÊ NGỌC SANG Nam
28/08/1988 Kinh Việt Nam

06/11/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036088000784
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đông Vinh, Xã Yên Lương, Huyện ý Yên, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tòa Tứ Hiệp Plaza, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ NGỌC SANG Nam

28/08/1988 Kinh Việt Nam

06/11/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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